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BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU  CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011- 2012
Thực hiện công văn số 57/ ĐHHĐ-BISO ngày 03 tháng 5 năm 2012 về việc triển khai đánh giá nội bộ lần 2 năm học 2011-2012; khoa SP Tiểu học đã tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị năm học 2011- 2012 theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Sau đây là đánh giá kết quả thực hiện MTCL năm học 2011- 2012 của khoa SP Tiểu học:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1- Kết quả xây dựng bộ tài liệu

1.1- Chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh: đã có đủ.

1.2- Mục tiêu và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng: Phù hợp.

1.3- Các quy trình, hướng dẫn công việc thực hiện MTCL: chưa đầy đủ.

2- Kết quả quản lý, tổ chức vận hành, áp dụng QMS ISO 9001:2008

2.1- Mục tiêu chất lượng
	MT số
	Nội dung công việc,

 
	Hồ sơ minh chứng
	Tỉ lệ đạt được
	Tỉ lệ chung của mục tiêu

	1. Tuyển sinh CQ 2012 đạt 95% 
	- Tuyên truyền tuyển sinh hệ chính quy 2012
	KH tuyên truyền TS và BB hội nghị  tuyên truyền TS 2012 (có)
	100
	100

	2- 100% ĐCCT được rà soát, bổ sung, bài giảng được BM duyệt trước khi dạy ;

100% CT điều chỉnh có góp ý của cơ sở sử dụng nhân lực;
	2.1- Rà soát, điều chỉnh ĐCCTHP
	Biên bản BM

ĐCCTHP mới (có)
	100
	100

	
	2.2- Hội nghị lấy ý kiến của GV TH về CT đào tạo
	Biên bản

Tổng hợp ý kiến (có)
	100
	

	
	2.3- Sửa đổi bổ sung CT
	CT và B/bản sửa đổi CT

(có)
	100
	

	3. Trên 70% giờ dạy theo PPDH tích cực; 100% GV có ít nhất 01 báo cáo chuyên đề; 100% GVCN - CVHT hoàn thành NV
	3.1- Thống kê, theo dõi sổ đầu bài
	Sổ ghi chép

thống kê (có)
	100
	100



	
	3.2- Theo dõi sử dụng đồ dùng và TBDH
	Sổ ghi chép

thống kê (có)
	100
	

	
	3.3- Điều tra mức độ hài lòng của SV đối với môn học
	Biên bản của Ban ĐGNB (có)
	100
	

	
	3.4- BC chuyên đề học thuật
	B.cáo c. đề  (có)
	100
	

	4. Đổi mới quan lí, phát triển đội ngũ; mức hài lòng của CBVC-LĐ đạt 80% trở lên.
	4.1- Học lớp LLCTCC
	Báo cáo KQ (có)
	100
	97

	
	4.2- Tốt nghiệp ĐH VB2 TA
	Kết quả thi TN (có)
	100
	

	
	4.3- Điều tra mức độ hài lòng đối với CB LĐ khoa
	Thống kê (có)
	90
	

	5. Phân loại SV/ Giải quyết yêu cầu SV/ hệ số chuyên cần; SV/ Tỉ lệ việc làm sau TN...
	5.1- Hỗ trợ đánh giá phân loại SV, đưa lên mạng
	Biên bản và DS (có)
	80
	95

	
	5.2- Thống kê chuyên cần của SV
	Sổ theo dõi nền nếp SV (có)
	100
	

	
	5.3- Hội nghị sinh viên; Giải quyết các yêu cầu của SV
	Biên bản

Tổng hợp (có)
	100
	

	
	5.4- Phối hợp điều tra việc làm của SV sau tốt nghiệp
	Biên bản (có)
	100
	

	6. Thực hiện nhiệm vụ NCKH


	6.1- Hoàn thành đề tài cũ (4 đề tài)
	Báo cáo (có)
	100
	80

	
	6.2- Đăng kí và thực hiện đề tài cấp CS mới (1 đề tài)
	 (không)
	0
	

	
	6.3- Viết bài Tạp chí (11 bài) 
	Các bài Tạp chí

(15 bài)
	120
	

	
	6.4- Hướng dẫn KL, BTKH cho SV (12 đề tài)
	DS SV làm BTKH (có)
	100
	

	
	6.5- YTST, SKKN (2 BC)
	Báo cáo (1)
	50
	

	
	6.6- Hội thảo KH cấp trường 
	TL Hội thảo (có)
	100
	

	
	6.7- Hội thảo, hội nghị cấp khoa và BM 
	Tài liệu Hội thảo (có)
	100
	

	7. Cơ sở vật chất
	7.1- Phối hợp xây dựng phòng thực hành

7.2- Phối hợp xây dựng phòng học âm nhạc
	Kế hoạch, đề án

(Có)
	80
	80

	8.1- Cam kết
	- Tổ chức cho CBGV ký cam kết thực hiện ISO 9001 : 2008

- CBKSTL đôn đốc nhắc nhở, giám sát và đánh giá việc thực hiện cam kết của CBGV.
	Danh sách cam kết

(có)
	100
	100

	8.2 – Khắc phục
	Đôn đốc, giám sát, kiểm tra và báo cáo kết qủa khắc phục các NC, nhận xét được phát hiện ĐGNB của các cá nhân, bộ môn gây nên.
	Phiếu hành động khắc phục
	
	


2.2. Những quy trình thực hiện MTCL của đơn vị:

(1)- Thủ tục thiết kế đề cương môn học
(2)- Thủ tục thăm dò ý kiến sinh viên về môn học
(3)- Thủ tục quản lý điểm thi và kết quả môn học
(4)- Thủ tục lập và thẩm định các đề tài NCKH
(5)- Thủ tục phân công cán bộ giảng dạy các học phần trong khoa

(6)- Thủ tục kiểm soát tiến độ giảng dạy môn học chuyên ngành

(7)- Thủ tục thiết kế đề cương chi tiết học phần

(8) Cải tiến phương pháp giảng dạy

(9) Kiểm soát bài giảng và giảng dạy trên lớp

(9) HD Thăm dò mức độ hài lòng của viên chức trong khoa với lãnh đạo khoa

(10) HD Kiểm soát sự hiện diện của SV trong lớp

(11) HD Theo dõi thực hiện các quy định tiếp khách của SV.
II- TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ

1- Những khó khăn:

- Khó khăn khi vận dụng vào thực tế, nhiều quy định không phù hợp hoặc thực tế có nhiều thay đổi.

2- Tỉ lệ: - Làm theo cái đã viết: 90%
- Viết lại cái đã làm: 80%.
3- Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa: Không
4- Ý kiến khác: Mục tiêu 1 (do Ban ISO trường quy định) nên sửa chữa vì không đánh giá được kết quả tuyển sinh 2012 trước tháng 6.
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